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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 
 

Trà đường 10.000đ/ly 

Nước suối 10.000đ/chai 

Trà lipton 15.000đ/ly 

Cà phê đá 18.000đ/ly 

Đá chanh  15.000đ/ly 

Cà phê đá hộp 20.000đ/ly 

Cà phê nóng 18.000đ/ly 

Cà phê sữa đá 25.000đ/ly 

Cà phê sữa nóng 25.000đ/ly 

Ca Cao  20.000đ/ly 

Soda chanh đường 25.000đ/lon 

Chanh muối 15.000đ/ly 

Trà o lông  20.000đ/Chai  

Nước ngọt( 7up,  sting, coca, ..) 15.000đ/lon 

Bò cụn  25.000đ/lon 

NHÀ HÀNG CÁNH BUỒM 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 
 
 
 

 
 

 

 Sài Gòn Lager 15.000đ/lon 
Tiger Lon Bạc 22.000đ/lon 
Tiger Lon 20.000đ/lon 
Heneken Lon Bạc Nhí 21.000đ/lon 
Heneken Lon Bạc Cao 23.000đ/lon 
Đậu phộng 10.000đ/gói 
Khăn lạnh 5.000đ/cái 
Hộp quẹt 10.000đ/cái 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 

 
 

Đậu hủ chiên giòn 60.000đ/dĩa 

Đậu hủ trứng chiên giòn 80.000đ/dĩa 

Khoai môn chiên nước mắm 70.000đ/dĩa 

Khoai tây chiên 70.000đ/dĩa 

Salach trộn dầy giấm 60.000đ/dĩa 

Salach sốt cá mồi 80.000đ/dĩa 

Chả cá chiên 120.000đ/dĩa 

Gỏi sứa khoai môn 120.000đ/dĩa 

Gỏi sứa khoai môn tôm thịt 150.000đ/dĩa 

Gỏi ốc vôi  160.000đ/dĩa 

Gỏi cá trích  140.000đ/dĩa 

Gỏi ốc Giác 180.000đ/dĩa 

Tôm khô nhâm xoài  120.000đ/dĩa 

Cà xỉu đặt sản hà tiên 80.000đ/dĩa 

Gà đốt 350.000đ/con 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 

Cơm chiên tỏi 80.000đ/dĩa 
Cơm chiên cá mặn 140.000đ/dĩa 
Cơm chiên dương châu 140.000đ/dĩa 
Cơm chiên hải sản 140.000đ/dĩa 
Cơm chiên ghẹ 180.000đ/dĩa 
Mì xào hải sản 180.000đ/dĩa 
Mì xào bò 180.000đ/dĩa 
Mì xào chay 80.000đ/dĩa 
Miến xào hải sản 180.000đ/dĩa 
Miến xào ghẹ Tính theo giá ghẹ 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 
 
 

Cơm chiên cá mặm 60.000đ/dĩa 
Cơm chiên dương châu 60.000đ/dĩa 

Cơm chiên hải sản 60.000đ/dĩa 

Cơm Trắng + hải sản xào                        60.000đ/dĩa 
Cơm trắng + đùi gà chiên 60.000đ/dĩa 
Cơm trắng + bò xào 60.000đ/dĩa 
Mì xào hải sản 60.000đ/dĩa 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 

 
 
 

Trứng chiên 60.000đ/dĩa 
Trứng chiên sá bấu 80.000đ/dĩa 
Trứng chiên thịt bầm 100.000đ/dĩa 
Cánh gà chiên nước mắm 120.000đ/dĩa 
Cá đục muối chiên 120.000đ/dĩa 
Cá đuối chiên nước mắn  150.000đ/dĩa 
Cá bóp chiên sả 180.000đ/dĩa 
Cá chim chiên xoài bầm 160.000đ/dĩa 
Tôm chiên bột  180.000đ/dĩa 

Mực chiên bột 180.000đ/dĩa 

Mực trứng chiên nước mắm 250.000đ/dĩa 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 

Gà đốt ( chờ 45 phút ) 350.000đ/con 
Tôm nướng mọi( nướng muối ớt) Tính kg 
Tôm chiên bột  180.000/dĩa 
Mực nướng mọi( nướng muối ớt ) 180.000/dĩa 
Cà tím nướng tôm thịt 100.000đ/dĩa 
Cà tím nướng mỡ hành 80.000đ/dĩa 
Cá sòng nướng 90.000đ/con 
Thịt ba chỉ chiên giòn 120.000đ/dĩa 
Cá mao ếch nướng  
( chưng gừng tương; nấu mẻ) 

Tính kg 

MÓN KHÔ 
Khô cá đù chiên 100.000đ/dĩa 

Khô cá sóc một nắng chiên 100.000đ/dĩa 

Khô mực nướng  100.000đ/con 

NHÀ HÀNG CÁNH BUỒM 
Website: hatiencanhbuom.vn 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

     

Rau muống xào tỏi 60.000đ/dĩa 
Cải thìa xào tỏi 60.000đ/dĩa 
Chem chép xào lá quế  90.000/dĩa 
Nghêu xào lá quế, xào sa tế - hấp sả 90.000/dĩa 
Khổ qua xào trứng  90.000/dĩa 
Tép xào điên điển + giá  120.000đ/dĩa 
Bông điển xào tôm 180.000đ/dĩa 
Móng tay xào lá quế, xào khóm  150.000đ/dĩa 
Móng tay xào rau muống 150.000đ/dĩa 
Mì xào bò 160.000đ/dĩa 
Bò lúc lắc 160.000đ/dĩa 
Bò bít tết  160.000đ/dĩa 
Gà xào sả ớt 160.000đ/dĩa 
Mì xào tôm mực 180.000đ/dĩa 
Bò xào bông hẹ; khổ qua; củ hành tây 160.000đ/dĩa 
Sườn xào chua ngọt 160.000đ/dĩa 
Ốc vôi xào rau muống 160.000đ/dĩa 
Mực xào chua ngọt; thập cẩm; kiệu 180.000đ/dĩa 
Tôm mực xào chua ngọt 180.000đ/dĩa 
Tôm mực xào thập cẩm 180.000đ/dĩa 
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Cá hú kho tộ 100.000đ/ tộ 

Cá đục kho tộ 120.000đ/ tộ 

Cá ngát kho tộ 120.000đ/ tộ 

Thịt ba chỉ kho tộ 120.000đ/ tộ 

Sườn heo kho tộ( ram mặm) 120.000đ/ tộ 

Cá nhám kho tộ 120.000đ/ tộ 

Cá bớp kho tộ 160.000đ/ tộ 

Tôm thịt ram mặn – Tôm la ghim 160.000đ/ dĩa 

Đặc sản Hà Tiên 
Cá kho cánh buồm (Cá bạc má kho riệu ) 120.000đ/ tộ 

Cà siểu muối nhâm xoài 80.000đ/dĩa 
Ba khía muối 80.000đ/dĩa 

Ghẹ sữa muối 80.000đ/dĩa 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT

Lẩu cá ngát ( nấu chua; nấu mẻ) 250.000/lẩu 

Lẩu chua cá hú  250.000/lẩu 
Lẩu khổ qua cá chả  250.000/lẩu 

Lẩu gà lá giang 250.000/lẩu 
Lẩu cá chẻm nấu ngót; nấu chua 280.000/lẩu 

Lẩu cá cam nấu ngót  280.000/lẩu 
Lẩu hải sản 350.000/lẩu 

Lẩu chua cá bớp 350.000/lẩu 

LẨU ĐẶC SẢN HÀ TIÊN 
Lẩu chua sả nghệ cá chèo bẻo 250.000/lẩu 
Lẩu cá đuối nấu măng chua sả nghệ  280.000/lẩu 

Rau thêm 25.000đ/dĩa 
Mì gói 8.000đ/gói 
Bún 20.000đ/dĩa 
Cơm trắng thố nhỏ 25.000đ/thố 
Cơm trắng thố lớn 50.000đ/thố  
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sò huyết Lacoste (0.5kg) Tính kgTheo thời giá  

Sò huyết  cháy tỏi(0.5 kg) Tính kgTheo thời giá  

Sò huyết rang muối( 0.5kg) Tính kgTheo thời giá  

Sò tộ nướng mỡ hành 30.000đ/con 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 
 

Móng tay hấp sả           150.000đ/dĩa 
Móng tay xào lá quế  150.000đ/dĩa 
Móng tay xào rau muống  150.000đ/dĩa 

Móng tay xào khóm  150.000đ/dĩa 

Móng tay xào sa tế  150.000đ/dĩa 

Ốc vôi hấp tiêu Tính theo thời giá  
Ốc vôi nướng tiêu Tính theo thời giá 
Ốc giác  Tính  kg 
Ốc nhảy  Tính theo thời giá 
Ốc hương  Tính theo thời giá 
Ốc len  Tính theo thời giá 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 

 
 
 
 
 

Ghẹ luộc Tính theo thời giá/kg          
Ghẹ hấp bia  Tính theo thời giá/kg  
Ghẹ hấp nước dừa Tính theo thời giá/kg  
Ghẹ rang me Tính theo thời giá/kg  
Ghẹ Xào miến  Tính theo thời giá/kg 

Ghẹ nấu lẩu  Tính theo thời giá/kg 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 

 
 

Cua luộc Tính theo thời giá/kg         
Cua hấp bia  Tính theo thời giá/kg  
Cua hấp nước dừa Tính theo thời giá/kg  
Cua rang me Tính theo thời giá/kg  
Cua xào miếng Tính theo thời giá/kg  
Cua nấu lẩu Tính theo thời giá/kg  
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 

Tôm luộc Tính theo thời giá/kg         
Tôm hấp bia  Tính theo thời giá/kg  
Tôm hấp nước dừa Tính theo thời giá/kg  
Tôm chiên bột 180.000đ/dĩa 
Tôm nướng muối ớt Tính theo thời giá/kg  
Tôm nướng mọi Tính theo thời giá/kg  
Tôm tích Tính theo thời giá/kg  
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 
 
 

Mực lá, (Mực nang) hấp gừng 180.000đ/dĩa         
Mực Trứng hấp gừng 250.000đ/Phần         
Mực Trứng chiên nước mắm 250.000đ/Phần         
Mực chiên giòn 180.000đ/dĩa         
Mực chiên bột  180.000đ/dĩa         
Mực nướng muối ớt 180.000đ/dĩa         
Mực nướng mọi 180.000đ/dĩa         
Mực né 280.000đ/phần 
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GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 

Cá chèo bẻo hấp hành , nấu lẩu 280.000đ/ phần 
Cá mú nấu ngót Tính kg 

Cá mú nấu cháo Tính kg 

Cá mú chưng gừng tương Tính kg 

Cá mú tái bồ tạc Tính kg 

Cá mú nấu ngót  Tính kg 

Cá mao ếch nướng mọi Tính kg 

Cá mao ếch nấu mẻ Tính kg 
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THỰC ĐƠN CƠM PHẦN 90.000Đ/1 phần 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Món Xào 
1. Khổ qua xào trứng   

2. Dưa cải xào trứng 

3. Bò xào thập cẩm( khổ qua) 

4. Mực xào chua ngọt 

5. Tôm mực xào chua ngọt 

6. Rau luộc thập cẩm  

 

Món Canh 
1.Canh cải tôm thịt 

2.Canh chua cá hú  

3.Canh cá chả khổ qua thịt bầm 

4.Canh chua sả nghệ chèo bẻo 

5.Canh chua sả nghệ cá đuối  

 

Món Cơm 
 

1. Cơm trắng 

2. Trà đá 

 

 

 
 

Món mặn 
1. Cá biển chiên sả nghệ   
2. Cá kho cánh buồm 
3. Cá ngát kho  
4. Cá hú kho  
5. Cá kèo kho  
6. Trứng chiên thịt bầm 
7.  Thịt kho tộ 
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